
 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM 
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PHẦN 2. TỰ LUẬN 

Câu 1 (2 điểm): Phân tích đặc điểm tín ngưỡng, tôn giáo của Đông Nam Á thời cổ - trung đại?  Điểm 

* Tín ngưỡng:  

- Trên cơ sở văn minh nông nghiệp trồng lúa nước và điều kiện địa lý tự nhiên tương đồng, cư dân 

Đông Nam Á có chung nhiều tín ngưỡng bản địa: 

+ Thờ thần tự nhiên: mặt trời, mây, sấm… 

+ Thờ thần động vật: hổ, rồng, rắn 

+ Thờ cúng tổ tiên 

- Các tín ngưỡng bản địa này tồn tại dung hoà với các tôn giáo ngoại nhập và được bảo tồn trong 

suốt tiến trình lịch sử của Đông Nam Á 
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* Tôn giáo:  

- Đông Nam Á là nơi hội tụ của các tôn giáo lớn trên thế giới : 

+ Đầu công nguyên: tiếp thu Phật giáo, Hinđu giáo, Nho giáo 

+ Thế kỉ XIII: Hồi giáo được truyền bá 

+ Thế kỉ XVI: Thiên chúa giáo được lan truyền 

- Các tôn giáo có ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống của cư dân Đông Nam Á, chung sống một cách 

hoà bình và hoà hợp với các tín ngưỡng cổ truyền. Một số tôn giáo trở thành quốc giáo trong một 

thời gian dài (VD…) 
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Câu 2 (1 điểm): Hàng năm vào ngày 10/3 âm lịch nước ta tổ chức lễ hội lớn nào? Giá trị của lễ hội 

đó đến sự phát triển và bảo tồn của văn hóa dân tộc ? 

 

- Lễ hội Đền Hùng tại Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ được tổ chức hàng năm vào mùng 10 tháng 3 Âm 

lịch. Đây là dịp người dân Việt Nam tưởng nhớ công lao dựng nước của các vua Hùng. Năm 2012 

UNESCO đã ghi danh Tín ngưỡng thờ cúng tổ Hùng Vương là di sản Văn hóa phi vật thể đại diện 

của nhân loại. 
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* Giá trị của lễ hội  

- Thể hiện ý thức hướng về cội nguồn của mỗi con người Việt Nam...  
- Có ý nghĩa quan trọng trong việc khơi dậy tinh thần đoàn kết, góp phần tăng cường ý thức cố kết 

cộng đồng dân tộc... 
- Là một hình thức bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là một hình thức khẳng 

định tính độc lập tự chủ của Việt Nam... 
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